I. GIỚI THIỆU CHUNG.

1.1 Bối cảnh và những đổi mới về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực cấp nước đô thị Việt Nam giai đoạn 2007-2009.
Giai đoạn 2007-2009 có những diễn biến quan trọng ảnh hưởng đến lĩnh vực cấp nước đô thị của Việt Nam đó là :

- Năm 2007 thời kỳ bắt đấu của suy thoái kinh tế toàn cầu. Tại Việt Nam một số cơ sở công nghiệp nước ngoài tạm ngừng hoặc hạn chế sản xuất. Xuất khẩu các mặt hàng truyền thống có khó khăn, đời sống của nhân dân có bị ảnh hưởng do giá cả một số mặt hàng công nghiệp và tiêu dùng tăng cao. Nhưng tốc độ đô thị hóa và dân số đô thị vẫn gia tăng. Tháng 7 năm 2007, Chính phủ ban hành Nghị định 117/2007 về sản xuất và tiêu dùng nước sạch đô thị và khu công nghiệp. Đây là văn bản pháp qui đầu tiên kế thừa các văn bản dưới luật trước đây, nhằm thể chế hóa các hoạt động đầu tư, sản xuất, khai thác, kinh doanh, tiêu thụ nước sạch đô thị và khu công nghiệp.

Những quy định mới rất quan trọng trong Nghị định 117 là:

· Dịch vụ cấp nước không hạn chế bởi địa giới hành chính, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư, kinh doanh cấp nước sạch.

· Đơn vị cấp nước có trách nhiệm đấu nối đến hộ sử dụng nước. Chi phí đấu nối được tính vào TSCĐ hoặc tính vào giá tiêu thụ nước.

· Giá nước sạch phải được tính đúng tính đủ, thu hồi đầy đủ chi phí.

· Nếu tỉnh nào duyệt giá tiêu thụ nước sạch thấp hơn giá đã tính đúng tính đủ, UBND tỉnh đó phải dùng ngân sách địa phương bù cho doanh nghiệp cấp nước.Nghị định 117CP tạo cho lĩnh vực cấp nước một luồng sinh khí mới để hoạt động kinh doanh phát triển bền vững.
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          Hội nghị triển khai nghị định 117/2007 CP và nghiên cứu cổ phần hóa DNCN

 Năm 2007 cũng là năm Chính phủ khuyến khích các địa phương nghiên cứu đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp cấp nước.

· Năm 2008: Kinh tế thế giới tiếp tục trên đà suy thoái tác động đến kinh tế và sự phát triển của Việt Nam. Nhằm bảo đảm đời sống nhân dân giảm bớt sự ảnh hưởng của sự tăng giá, Chính phủ Việt Nam quyết định 10 mặt hàng thiết yếu không được tăng giá trong đó có nước sạch đô thị, các doanh nghiệp cấp nước của 64 tỉnh, thành phố của Việt Nam đã thực hiện nghiêm chỉnh quyết định này, giữ vững sản xuất và cung cấp nước sạch đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống. Một số doanh nghiệp cấp nước vẫn chuẩn bị cổ phần hóa. Cuối năm 2008, tỉnh Hà Tây sát nhập vào thủ đô Hà Nội. Sự biến đổi về dân số và tổ chức cũng ảnh hưởng đến lĩnh vực cấp nước của Hà Nội. Từ năm 2007, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đưa Chương trình Cấp nước an toàn vào Việt Nam và phối hợp với Hội CTNVN tổ chức 6 khóa đào tạo cho 45 Công ty cấp nước. Chương trình nhằm nâng cao chất lượng nước sạch đô thị theo tiêu chuẩn quốc tế. Nhiều Công ty đã áp dụng có hiệu quả như Công ty cấp nước Hải Dương, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Long…Bộ Xây dựng đã ban hành “Qui chế cấp  nước an toàn” qui định các công việc bắt buộc để bảo đảm chất lượng nước.

- Năm 2009: Nền kinh tế Việt Nam có những chuyển biến vượt qua thời kỳ khủng hoảng. Tốc độ phát triển đô thị và gia tăng dân số đô thị lớn hơn. Tháng 5 năm 2009  Bộ Tài chính - Xây dựng - Phát triển Nông thôn ban hành Thông tư liên tịch 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông [image: image3.jpg]


thôn. Đồng                 

(Hội nghị triển khai thông tư LT95/2009 về giá nước sạch đô thị )
thời Bộ Tài chính cũng ban hành Thông tư 100/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 5 năm 2009 ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt. Đây là hai văn bản quan trọng cho phép các doanh nghiệp cấp nước đô thị trong toàn quốc có cơ sở tính đúng, tính đủ giá nước sạch đô thị. Tính đến cuối năm 2009, thực hiện các văn bản nêu trên, hầu hết các Doanh nghiệp  áp dụng giá nước mới, hai doanh nghiệp đặc biệt tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội cũng đã được phép điều chỉnh và áp dụng giá nước mới từ đầu năm 2010. Có thêm 08 công ty cấp nước cổ phần hóa, nâng tổng số phần hóa lên 10/68 Công ty. Các Công ty khác chuyển sang loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, 100% vốn Nhà nước để thống nhất thực hiện theo Luật Doanh nghiệp. 

Tháng 11 năm 2009 Chính phủ ban hành QĐ 1929 phê duyệt “Định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp đến năm 2025 tầm nhìn 2050”. Đây là văn bản mang tính chiến lược nêu lên những mục tiêu cơ bản định hình cho sự phát triển trong một thời gian dài để phù hợp với sự phát triển của kinh tế và đô thị theo chủ trương của nhà nước.Sau văn bản này, Bộ xây dựng đã trình Chính phủ xây dựng Chương trình quốc gia về chống thất thoát  nước sạch và khu công nghiệp làm cơ sở cho việc giảm thất thoát nước toàn quốc đạt mục tiêu 25% vào năm 2020.

Những văn bản nêu trên đã tạo khung pháp lý cho các doanh nghiệp cấp nước hoạt động kinh doanh có hiệu quả, bắt đầu có tích luỹ để phát triển bền vững.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị định 117/2007, và thông tư liên bộ 95/2009 các doanh nghiệp đã kiến nghị để Hội có văn bản đề xuất với các cơ quan nhà nước nghiên cứu sửa đổi một số vấn đề sau:

· Nghị định 117 đã đề cập rất đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm cho các cơ quan nhà nước, các đơn vị cung cấp dịch vụ và khách hàng về mọi vấn đề liên quan đến cấp nước đô thị và khu công nghiệp từ đầu tư , khai thác quản lý, kinh doanh, quan hệ giữa đơn vị cung cấp dịch vụ với chính quyền địa phương, cơ sở xác định và cách chi trả giá nước, quyền lợi và trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ…nhưng tại điều 42 của nghị định này qui định khách hàng đã đấu nối vào mạng cung cấp dù không dùng hoặc dùng ít hơn 4m3/tháng vẫn phải trả tiền với giá trị tương đương 4m3 theo tháng đó là không phù hợp nhất là đối với các hộ nghèo hoặc những người dùng nước tiết kiệm cần khuyến khích họ. các doanh nghiệp cấp nước thống nhất đề nghị chuyển sang hình thức thu phí thuê bao tương tự như phí thuê bao điện thoại hoặc điện tiêu dùng sẽ phù hợp hơn.

Về thông tư 95/2009 hướng dẫn các nguyên tắc xác định giá nước sạch đô thị và nông thôn đã đề cập đầy đủ và tiến bộ hơn so với thông tư 104 ban hành năm 2004, nhưng trong nguyên tắc điều chỉnh giá qui định chưa phù hợp. Thông tư qui định:”… khi có sự thay đổi về công nghệ xử lý nước, quy chuẩn chất lượng dịch vụ và sự thay đổi về chế độ, chính sách có liên quan của Nhà nước làm giá thành tiêu thụ nước sạch tăng (hoặc giảm) tối thiểu từ 15% trở lên thì cấp có thẩm quyền phê duyệt phải xem xét điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch cho phù hợp “  theo qui định này thì giá nước sạch đô thị luôn chạy sau thị trường, trong lúc giá đầu vào như hóa chất, điện năng, nhân công và hầu như các mặt hàng thiết yếu khác đều tăng từ 5-7%/ năm,  để đạt đến 15% cũng phải ít nhất 3 năm, cộng với thời gian xin diều chỉnh từ 1- 2 năm thì doanh nghiệp cấp nước luôn đi sau thị trường, như vậy sẽ không khuyến khích được các thành phần kinh tế khác đầu tư vào lĩnh vực này. Văn bản Hội CTNVN đề nghị được điều chỉnh giá nước (tăng hoặc giảm) căn cứ trên tỷ lệ lạm phát quốc gia được công bố hàng năm.Ngoài ra các qui định về cách tỉnh tỷ lệ thất thoát hay tỷ lệ lãi định mức cũng còn chưa phù hợp.Hội Cấp thoát nước Việt Nam, thay mặt cho các Hội viên đã có văn bản đề nghị sủa đổi những điểm chưa phù hợp trong các văn bản này. Hiện các cơ quan nhà nước đã tiếp thu va đang nghiên cứu về các đề xuất này. 

Tuy vậy, trong nghiên cứu Benchmarking lần này cũng đã thể hiện những tiến bộ của lĩnh vực cấp nước đô thị khi được áp dụng những cơ chế chính sách mới do Chính phủ ban hành.
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  Trong ảnh: Lần đầu tiên tại Việt Nam Người dân được sử dụng nước uống tại vòi tại Thành phố Huế và Vũng Tàu.

1.2 Tầm quan trọng và quá trình triển khai Benchmarking tại Việt Nam
Việc đánh giá, kiểm tra kết quả hoạt động của các công ty cấp nước đô thị nhằm xác định tình hình hoạt động của các công ty, có vai trò quyết định để nâng cao chất lượng dịch vụ. Benchmarking là công cụ quan trọng giúp các nhà hoạch định chính sách và các công ty cung cấp dịch vụ nâng cao hiệu quả hoạt động của mình, nâng cao trách nhiệm với khách hàng, cải thiện chất lượng dịch vụ. Vì vậy Benchmarking là công việc phải tiến hành thường xuyên, hàng năm, nó không chỉ diễn ra một lần.

Tại Việt Nam, nhờ sự hỗ trợ của WSP/WB về kinh phí và cơ sở lý luận, kỹ thuật, Benchmarking  cấp nước đô thị đã được tiến hành qua các đợt:

· Đợt 1 .Năm 2002: Thu thập số liệu, phân tích, đánh giá, so sánh kết quả của 67 công ty cấp nước tỉnh thời kỳ 1997 – 2000.

· Đợt 2. năm 2003, 2004: Có sự hỗ trợ của WB và ADB, tiến hành chương trình Benchmarking về hoạt động cấp nước đô thị thời kỳ 2001-2003.

· Đợt 3. năm 2008: Với sự hỗ trợ của WSP-WB, Benchmarking tiến hành nghiên cứu đánh giá cấp nước đô thị thời kỳ 2004-2007. Có 66 công ty tham gia.

· Đợt 4 .Năm 2010: Benchmarking được tiến hành cho cấp nước đô thị Việt Nam giai đoạn 2007-2009. nhằm mục đích:

· Tiếp tục nâng cao nhận thức về Benchmarking và lợi ích của nó đối với ngành cấp nước đô thị.

· Tập trung nghiên cứu giai đoạn 2007-2009 trong đó kết hợp rà soát và hiệu chỉnh số liệu 2007 đã khảo sát đợt trước ( năm 2008).

· Đẩy mạnh việc giám sát hoạt động của các công ty để nâng cao hiệu quả ngành.

· Phát hiện những mặt yếu để tìm biện pháp khắc phục ( tiêu hao điện năng; chống thất thoát; nâng cao chất lượng quản lý ngành…)
1.3 Tổ chức thực hiện và báo cáo chính thức.

· Hợp đồng do trụ sở chính của WB soạn thảo và ký kết.

· Hướng dẫn chung cho tư vấn và giám sát định kỳ công việc do Ông Nguyễn Thành Vinh trưởng nhóm WSP và bà Nguyễn Diễm Hằng, cán bộ WSP thực hiện.

· Mr. Alexander tại trụ sở WSP sẽ hỗ trợ tư vấn trong công việc.

· Nhóm tư vấn Việt Nam thuộc VWSA thực hiện theo điều khoản tham chiếu kèm theo hợp đồng. Bao gồm:

· Trưởng nhóm: Ông Nguyễn Tôn - Chủ tịch Hội cấp thoát nước Việt Nam, kỹ sư.

· Các thành viên nhóm tư vấn:

-  Ông Trần Quang Hưng - Tổng thư ký Hội Cấp thoát nước Việt Nam, kỹ sư

   -  Bà Nguyễn Bích Đào – Cán bộ Hội Cấp thoát nước Việt Nam, Cử nhân
        -  Bà Phạm Bích Liên – Cán bộ Hội Cấp thoát nước Việt Nam, Cử nhân 
        -  Ông Đặng Đình Hựu – Cán bộ Hội Cấp thoát nước Việt Nam, Cử nhân

Tại mỗi công ty tham gia khảo sát đều cử từ 1đến 2 cán bộ có trình độ đại học để thu thập, tổng hợp số liệu từ các phòng ban, phân xưởng do Giám đốc hoặc Phó giám đốc trực tiếp phụ trách và phê duyệt số liệu trước khi gửi về văn phòng Hội CTNVN. Ngoài điện thoại, fax và qua đường bưu điện giao dịch còn được sử dụng email dành riêng cho dự án ( cnvn.bench0709@gmail.com) để truyền tải dữ liệu giữa các công ty với tư vấn.

